TRẮC NGHIỆM TOÁN 9

Chủ đề 7
GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
I. VÍ DỤ
1. Nhận biết


Ví dụ 1. Cho tứ giác ABCD nội tiếp và  . Số đo  bằng?




A.	B.	C.	D.
Giải


Vì tứ giác ABCD nội tiếp nên  (2 góc nội tiếp cùng chắn một cung). Vậy .
Đáp án B.



Ví dụ 2. Cho hai điểm A, B cố định và góc  không đổi , M là điểm thay đổi sao cho . Khi đó điểm M di động trên?
A.Đường tròn đường kính AB.	B.Đường trung trực của AB.
C.Một cung tròn.		D.Hai cung tròn.
Đáp án D.
2. Thông hiểu
Ví dụ 1. Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Điểm M bất kì thuộc cung nhỏ AD thì số đo của góc CMD là:
[image: ]



A.	B.	C.	 D.Không tính được
Giải
[image: ]

Vì ABCD là hình vuông nội tiếp đường tròn tâm O nên 
Đáp án B
Ví dụ 2. Cho hình vẽ. Số đo góc BCD bằng:




A.	B.	C.	D.
Giải
[image: ]

Ta có 

Và 

Vậy 


Nên . Mà 

Từ tương ứng hai vế ta có 

Mà 
Đáp án A.
Lưu ý. Với những bài toán yêu cầu đo độ hoặc tính độ dài, nếu em vẽ hình chính xác theo giả thiết thì có thể sử dụng thước đo góc hoặc thước đo độ để đo trực tiếp trên hình rồi chọn đáp án đúng.
3. Vận dụng

Ví dụ 1. Tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn . Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác. Các đường phân giác góc B và C của tam giác lần lượt cắt đường tròn O tại D và E thì tứ giác ADIE là:
A.Hình thang và không là hình bình hanh.
B. Hình bình hành và không là hình thoi.	
C. Hình thoi và không là hình chữ nhật.			
D. Hình chữ nhật.
Giải
[image: ]

Gọi F là giao điểm của AI và cung nhỏ BC. Vì  nên F là điểm chính giữa cung nhỏ BC. Tương tự E và D lần lượt là điểm chính giữa cung nhỏ AB và AC. Vậy 




Vậy tam giác EAI cân tại E, ta có . Chứng minh tương tự .

Mặt khác (2 góc nội tiếp cùng chắn một cung)



Mà tam giác ABC cân tại A nên từ đó . Vậy tam giác IDE cân tại I. Vậy nên ADIE là hình thoi.
Hiển nhiên ADIE không là hình chữ nhật.
Đáp án C.

Ví dụ 2. Cho hình vẽ, biết . Tính diện tích đường tròn?
[image: ]




A.	B.	C.	D.
Giải



Áp dụng phương tích từ điểm M đến đường tròn  ta có  nên .

Vậy .


Từ đó . Vậy .
Đáp án C.
4. Vận dụng cao



Ví dụ 1. Cho tam giác ABC,  nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Đường phân giác trong và ngoài của góc A cắt đường thẳng BC theo thứ tự tại D và E sao cho . Khi đó  bằng:




A.	B.	C.	D.	
Đáp án A.

Ví dụ 2. Ở hình vẽ sau, ba bánh xe tròn có tâm A, B, C cùng bán kính 3. Ba bánh xe đó được nối với nhau bởi một dây cua – roa như hình vẽ. Biết . Tính chiều dài của dậy cua – roa.
[image: ]



A.	B.	C. 33,85.	D.
Hướng dẫn
[image: ]

Gọi các tiếp điểm như hình vẽ. Ta thấy AEGB; AHIC; BCKJ là hình chữ nhật nên .







Kẻ dây AL của đường tròn  song song với CK, ta có  nên . Tương tự ta có . Do đó độ dài của ba cung EH, GJ, KI bằng độ dài đường tròn  và bằng . Chiều dài của dây cua – roa là: 
Đáp án C.
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Nhận biết
1. Trong một đường tròn, điều nào sau đây sai?
A.Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.			
B. Các góc nội tiếp cùng chắn các một cung thì bằng nhau.			
C. Các góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.			
D. Góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.
2. Trong một đường tròn:
A.Đường kính đi qua trung điểm của một dây cung thì chia cung căng dây ấy thanh hai cung bằng nhau.
B. Hai cung bị chắn giữa dây vuông góc thì bằng nhau.			
C. Đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của dây căng cung ấy.			
D. Hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bù nhau.
3. Dấu hiệu nào không dùng để nhận biết tứ giác nội tiếp:	

A.Tứ giác có tổng hai góc bất kì bằng .			
B. Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối của đỉnh đó.		
C. Tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm.

D. Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc .
4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai khi nói trong một đường tròn?	
A.Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.
B. Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.	
C. Góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.		
D. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.
5. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.Góc có đỉnh nằm trong đường tròn được gọi là góc ở tâm.			
B. Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau.			
C. Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.			
D. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tòn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.	
6. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thanh một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu vào lúc 20 giờ?




A.	B.	C.	D.
7. Cho các phát biểu sau:
+ Số đo của cung bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

+ Số đo của nửa đường tròn bằng 
+ Số đo của góc nội tiếp bằng nửa số của cung bị chắn.
Số phát biểu đúng là:
A.3	B. 2	C. 1	D. 0
8. Cho các phát biểu sau, phát biểu đúng là:

A.Cung nhỏ có số đo nhỏ hơn hoặc bằng .			

B. Cung lớn có số đo lớn hơn hoặc bằng .			

C. Cung cả đường tròn có số đo bằng .			

D. Không có cung nào có số đo bằng .
9. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?
A.Số đo của góc có đỉnh nằm ở bên trong đường tròn bằng tổng số đo hai cung bị chắn.	
B. Số đo của góc có đỉnh nằm ở bên ngoài đường tròn bằng hiệu số đo hai cung bị chắn.	
C. Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.	
D. Số đo của góc nội tiếp bằng số đo của cung bị chắn.	
10. Trong các hình sau, hình nào nội tiếp được trong một đường tròn?
A.Hình bình hành	B. Hình thoi	C. Hình chữ nhật	D. Hình thang vuông
11. Trong các hình sau, hình nào ngoại tiếp được trong một đường tròn?
A.Hình bình hành	B. Hình chữ nhật	C. Hình thoi	D. Hình thang
12. Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu bán kính tăng gấp đôi?
A.Tăng 2 lần	B. Tăng 4 lần	C. Tăng 8 lần	D. Tăng 16 lần
13. Từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều thì kim giờ quay được một góc ở tâm bằng bao nhiêu?




A.	B.	C.	D.
14. Góc nội tiếp là góc:
A.Có đỉnh nằm trên đường tròn.			
B. Có hai cạnh là hai dây của đường tròn.			
C. Có hai đỉnh là tâm đường tròn và có hai cạnh là hai bán kính.			
D. Có hai cạnh là hai dây của đường kính đó và chỉ có một đầu mút chung.
15. Một đường tròn là đường tròn nội tiếp nếu có:
A.Đi qua các đỉnh của một đa giác.			
B. Tiếp xúc với các đường thẳng chứa các cạnh của đa giác.			
C. Tiếp xúc với các cạnh của đa giác.			
D. Nằm trong một đa giác.
16. Một tứ giác là tứ giác nội tiếp nếu:
A.Có hai đỉnh cùng nhìn một cạnh dưới hai góc bằng nhau.			
B. Có bốn góc bằng nhau.			
C. Có bốn cạnh bằng nhau.			
D. Có các cạnh tiếp xúc với đường tròn.
17. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.
B. Các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung			
C. Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.	
D.Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
18. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.Góc có đỉnh nằm trong đường tròn được gọi là góc ở tâm.			
B. Góc có đỉnh nằm trên đường tròn gọi là góc nội tiếp.			
C. Góc có đỉnh nằm trên đường tròn, một cạnh là tiếp tuyến với đường tròn gọi là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.		
D. Góc có đỉnh nằm trên đường tròn, một cạnh là tiếp tuyến với đường tròn, cạnh kia chứa dây cung của đường tròn gọi là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
19. Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F theo thứ tự cùng trên một đường tròn trong đó A, C, E là các đỉnh của một tam giác đều. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A.	B.			


C.	D.	
20. Trong các góc sau, góc nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?
	A.[image: ]
	B.[image: ]

	C.[image: ]
	D.[image: ]


21. Trong một đường tròn:
A.Góc nội tiếp có số đo bằng số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.
B. Số đo góc nội tiếp bằng số đo cung bị chắn.			
C. Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.	
D. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc bẹt và ngược lại.
Thông hiểu
22. Tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn thì số đo cung BC lớn là: 	




A.	B.	C.	D.
23. Cho hình vẽ số đo cung lớn AB bằng:
[image: ]




A.	B.	C.	D.

24. Cho hình vẽ, số đo góc MAN bằng bao nhiêu biết hai đường tròn có tâm B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C, .
[image: ]




A.	B.	C.	D.

25. Độ dài cung  của một đường tròn có bán kính 2 dm là:




A.	B.	C.	D.
26. Chu vi vanh xe đạp có đường kính 65 cm là:




A.	B.	C.	D.
27. Đường tròn lớn của Trái đất dài khoảng 40 000km thi bán kính Trái đất là:	




A.	B.	C.	D.

28.	Độ dài của nửa đường tròn đường kính  là:




A.	B.	C.	D.	

29.	Diện tích của nửa đường tròn có đường kính  bằng:




A.	B.	C.	D.	

[image: ]30.	Diện tích hình quạt tròn là:


A.		B.
		


C.		D.	
31.	Một đồng hồ chạy chậm 25 phút. Để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm bằng:




A.	B.	C.	D.	





32.	Cho tam giác  nội tiếp đường tròn  có cách cạnh  và . Số đo các cung nhỏ  lần lượt là:




A.	B.	C.	 D.	



33.	Cho đường tròn  và dây cung . Hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại A. Số đo góc  là:




A.	B.	C.	D.	
[image: ]34.	Cho hình vẽ, biểu thức nào cho dưới đây là đúng?

A.	

B.	


C.sđ	

D.	




35.	Cho tam giác  vuông cân tại A, cẽ  và  cắt nhau tại điểm B khác A. Sô đo cung nhỏ AB của đường tròn (O) là:




A.	B.	C.	D.	




[image: ]36. Cho  và . Từ A kẻ tiếp tuyến Ax với (O), lấy điểm  sao cho	. Tia OB cắt (O) tại C. Tính số đo cung nhỏ AC của đường tròn (O).

A.	

B.	

C.	

D.	



37.	Tỉ số bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp hình vuông cạnh bằng  là:




A.	B.	C.	D.	

38.	Bán kính đường tròn có độ dài  là:




A.	B.	C.	D.	


39.	Diện tích hình quạt tròn có bán kính  và số đo cung bằng là:




A.	B.	C.	D.

40.	Diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông cạnh bằng  là:




A.	B.	C.	D.

41.	Độ dài cạnh hình vuông nội tiếp đường tròn là:




A.	B.	C.	D.

42.	Chân một đống cát đổ trên nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi . Hỏi chân đống cát đó chiếm diện tích bao nhiêu?




A.	B.	C.	D.

43. Cho đường tròn tâm O bán kính R và dây . Số đo góc nội tiếp chắn cung lớn AB bằng:




A.	B.	C.	D.

44.	Cho đường tròn tâm O bán kính R và dây . Số đo góc nội tiếp chắn cung nhỏ CD bằng:




A.	B.	C.	D.

45.	Độ dài cạnh tam giác đều nội tiếp đường tròn  là:




A.	B.	C.	D.

46.	Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn O , điểm D di chuyển trên cung nhỏ BC của đường tròn, điểm M thuộc AD sao cho . Khi đó AMB bằng:




A.	B.	C.	D.
Vận dụng

47.	Độ dài cạnh hình lục giác đều nội tiếp đường tròn là:




A.	B.	C.	D.
48.	Cho lục giác đều ABCDEF. Khi đó đường chéo BF chia đoạn thẳng AD thành hai đoạn thẳng theo tỉ số:




A.	B.	C.	D.


49.	Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính là  và bánh xe trước có đường kính là . Khi bánh xe sau lăn được 10 vòng thì bánh xe trước lăn được mấy vòng?
A.59 vòng	B.19 vòng	C.39 vòng	D.29 vòng

[image: ]50.	Cho hình vẽ, . Tính OA? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



A.		B.		


C.		D.


51.	Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc  là:
A.một đườngtròn đi qua hai điểm A và B.		
B.một đường thẳng song song với AB.

C.một cung chứa góc  dựng trên hai điểm Avà B.

D.hai cung chứa góc  (đối xứng nhau) dựng trên hai điểm Avà B.

52.	Cho đường tròn . Từ điểm M cách O một khoảng dài 2R kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn, A và B là các tiếp điểm. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MAB là:




A.	B.	C.	D.
53.	Diện tích phần 1 là: (đợn vị: cm, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
[image: ]


A.		B.	
	


C.		D.
54.	Cho hình thoi ABCD có cạnh AB cố định. Quỹ tích giao điểm O của hai đường chéo hình thoi là:
A.Hình tròn đường kính AB.		
B.Đường tròn đường kính AB.
C.Đường trung trực của đoạn AB..

D.Đường thẳng song song với AB và cách AB một khoảng .
55.	Tam giác ABC vuông tại A, cạnh BC cố định. Quỹ tích tâm đường tròn nội tiếp tam giác khi điểm A thay đổi là:

A.Hai cung chứa góc dựng trên đoạn thẳng BC.	

B.Hai cung chứa góc dựng trên đoạn thẳng BC.

C.Hai cung chứa góc dựng trên đoạn thẳng BC.

D.Hai cung chứa góc dựng trên đoạn thẳng BC.

56.	Cho đường tròn đường kính AB cố định, M là một điểm chạy trên đường tròn. Trên tia đối của tia MA lấy điểm I sao cho . Tập hợp các điểm I là:
A.Đường tròn tâm A đường kính AB.		
B.Đường tròn tâm B đường kính 2AB.
C.Đường tròn tâm O đường kính 1,5AB.
D.Cung tròn có dây AB.
57.	Cho đường tròn (O) và một điểm A cố định trên đường tròn. Quỹ tích các trung điểm M của dây AB khi điểm B di chuyển trên đường tròn (O) là:
A.Đường tròn đường kính OB.		
B.Đường tròn đường kính AB.
C.Đường tròn đường kính OA.

D.Đường tròn tâm O, bán kính .


58.	Cho đương tròn (O) đường kính . Gọi PQ là một dây thay đổi của đường tròn (O) sao cho . Vẽ hình bình hành PAQM. Khi dây PQ thay đổi thì điểm M di chuyển trên đường nào?

A.Đường tròn tâm B đường kính.		

B.Đường tròn tâm B đường kính.

C.Đường tròn tâm B đường kính.

D.Đường tròn tâm B bán kính .

59.	Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A cắt BC ở I. Biết 	. Đọ dài đoạn AI là:




A.	B.	C.	 D.
[image: ]60.	Cho hình vuông ABCD cạnh a. Vẽ bốn cung phần tư đường tròn nằm trong hình vuông có tâm theo thứ tự là A,B,C,D và bán kính bằng a ta được hình hoa bốn cánh. Hỏi chu vi của hình oa bốn cánh là?


A.		B.		


C.		D.

61.	Cho tứ giác ABCD nội tiếp và. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?




A.	B.	C.	D.
62.	Khẳng định nào sau đây luôn đúng về tứ giác nội tiếp ABCD?
A.Tứ giác ABCD luôn có hai góc vuông.		
B.Bốn điểm A,B,C,D tạo thành hình bình hành.
C.Bốn điểm A,B,C,D cách đều một điểm.
D.Bốn điểm A,B,C,D tạo thành tứ giác lõm.

63.	Cho tứ giác ABCD nội tiếp một đường tròn và . Khẳng định nòa sau đây đúng?




A.	B.	C.	D.

64.	Cho tứ giác ABCD nội tiếp và điểm M là giao điểm của hai đường thẳng AB, CD. Nếu	 thì độ dài đoạn CD là:




A.	B.	C.	D.

65.	Cho tam giác ABC có AB, BE, CF là đường cao, tam giác nội tiếp có trong hình (có thể chưa nối) là?
[image: ]




A.	B.	C.	D.


66. Cho (O), đường kính . C là điểm trên tiếp tuyến của (O) tại A sao cho , BC cắt (O) tại H. Với mỗi điểm M thuộc AC, MB cắt (O) tại tại N (N khác B). Tâm đường tròn đi qua 4 điểm C,M,N,H luôn chạy trên trên một đường thẳng côc định là?
A.Trung trực của CH.	B.Trung trực của NM.	
C.Trung trực của CM.	D.Trung trực của NH.

67.	Cho tứ giác tứ giác ABCD có AC là phân giác góc A và . Điều kiện để tứ giác giác ABCD nội tiếp là?




A.	B.	C.	D.
68.	Cho tam giác ABC. Các đường phân giác trong của góc B và C cắt nhau tại S. Các đường phân giác ngoài của góc B và C cắt nhau tại E. Khảng định nào sau đây là đúng để tứ giác BSCE nội tiếp?


A.Tam giác ABC có một góc bằng	B.Tam giác ABC có một góc bằng	

C.Tam giác ABC có một góc bằng	D.Tam giác ABC bất kì.


69.	Cho tam giác ABC cân có dây BC và . Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C lấy điểm D sao cho . Điều kiện để tứ giác ABCD nội tiếp là?




A.	B.	C.	D.

70.	Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB, M là điểm đối xứng của O qua A. đường thẳng qua M cắt nửa đường tròn (O) tại C và D (C nằm giữa M và D). Gọi E là giao điểm của AD và BC. Nếu  thì khẳng định nòa sau đây luôn đúng?




A.	B.	C.	D.


Đáp án
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	CÂU
	ĐÁP ÁN

	1
	D
	19
	B
	37
	C
	55
	C

	2
	C
	20
	B
	38
	D
	56
	D

	3
	A
	21
	C
	39
	C
	57
	C

	4
	C
	22
	C
	40
	B
	58
	B

	5
	A
	23
	B
	41
	B
	59
	C

	6
	D
	24
	A
	42
	A
	60
	A

	7
	B
	25
	A
	43
	C
	61
	D

	8
	C
	26
	A
	44
	A
	62
	C

	9
	C
	27
	B
	45
	B
	63
	D

	10
	C
	28
	C
	46
	C
	64
	D

	11
	C
	29
	C
	47
	B
	65
	D

	12
	B
	30
	D
	48
	B
	66
	A

	13
	C
	31
	D
	49
	B
	67
	A

	14
	D
	32
	B
	50
	B
	68
	D

	15
	C
	33
	A
	51
	D
	69
	A

	16
	A
	34
	B
	52
	A
	70
	C

	17
	B
	35
	A
	53
	A
	
	

	18
	D
	36
	C
	54
	B
	
	






Chủ đề 8
HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN- HÌNH CẦU
I. VÍ DỤ
[image: ]1. Nhận biết 
	Ví dụ 1.Đáy của hình trụ là gì?
A.Hình vuông	
B.Hình chữ nhật 	
C.Hình tròn	
D.Hình tam giác
Đáp án C.
[image: ]Ví dụ 2. Kết luận nào sau đây sai?
A.Trong hình nón, mọi đường sinh bằng nhau.
B.Trong hình nón, đường cao vuông góc với bán kính đường tròn đáy. 	
C.Trong hình nón, chỉ có một đường tròn đáy.	
D.Trong hình nón có vô số đỉnh.
Đáp án D.
[image: ]Ví dụ 3. Kết luận nào sau đây sai?
A.Bán kính hình cầu và bán kính đường tròn đi qua tâm là bằng nhau.
B.Trong hình cầu mọi bán kính là bằng nhau.. 	
C.Bán kính đường tròn đi qua tâm lớn hơn bán kính hình cầu.
D.Hình cầu có một tam duy nhất.
Đáp án C
2. Thông hiểu


Ví dụ 1. Một hình trụ có bán kính đáy bằng  ciều cao. Biets diện tích xung quanhcuar nó bằng . Chiều cao của hình trụ đó là:




A.	B.	C.	D.
Đáp án B.


Ví dụ 2. Một hình trụ có thể tích  và diện tích xung quanh là . Bnas kính đường tròn đáy là:




A.	B.	C.	D.
Đáp án D


Ví dụ 3. Một hình nón có bán kính đáy bằng  và thể tíc bằng . Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

[image: ]







A.	B.	C.	D.
Đáp án D.
3. Vận dụng



Ví dụ 1. Một bình thủy tinh hình trụ, đường kính bên trong của đáy là, chiều cao . Bình đựng nước đến độ cao bằng  chiều cao của bình. Kho cho 1 hòn đá vào ngập nước trong bình thì nước dâng lên vừa đến miệng bình. Thể tích hòn đá đó là:




A.	B.	C.	D.
Đáp án A


Ví dụ 2. Một trái bưởi hồ lô có dạng hai hình cầu chồng lên nhau. Bnas kính hình cầu nhỏlà ; bán kính hình cầu lớn là . Tính thể tích trái bưởi.


A.	B.		


C.		D.
Đáp án A

Ví dự 3. Tam giác ABC vuông tại A, . Cho tam giác vuông này quay một vòng quanh cạnh AC ta được một hình nón. Diện tích toàn phần của hình nón là:




A.	B.	C.	D.
Đáp án B
4. Vận dụng cao hơn

Ví dụ 1. Từ một khúc gỗ hình trụ, người ta tiện thành một hình nón có thể tích lớn nhất. Biết thể tích phần gỗ tiện bỏ đi là . Thể tích khác gỗ hình trụ là:


A.	B.		


C.	D.
Đáp án C

Ví dụ 2. Một hình cầu có diện tích bề mặt là . Tính thể tích của hình cầu đó.


A.	B.		


C.	D.
Đáp án D
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIÊM 
1.	 Một hình trụ có bán kính đáy R bằng chiều cao h. Biết rằng diện tích xung quanh quanh của hình trụ là 18. Bnas kính đáy R là:



A.	B.	C.	D.Cả ba đều sai.
2.	 Một hình trụ có diện tích hai đáy và diện tích xung quanh đều bằng 314 (đvdt). Khi đó chiều cao h của hình trụ là:

A.h = 31,4	B.h = 10	C.h = 100	D.
3.	Với giả thiết của bài trên, thể tích V của hình trụ này là:


A.(đvtt)	B.(đvtt)		


C.(đvtt)		D.(đvtt)


4.	Một bồn nước hình trụ có chiều cao . Một vòi nước chảy vào bồn với vận tốc 6750 lít/giờ. Sau 10 phút chay, mực nước trong bồn cao . Thẻ tíc của bồn nước là:




A.lít	B.lít	C.lít	D.lít

5.	Một bồn nước hình trụ có sức chứa 1250 lít. Chiều cao của bồn là . Kết quả nào sau đây là diện tích xung quanh của bồn nước?




A.	B.	C.	D.
6.	Quan sát hình trụ ở hình sau. Diện tích xung quanh của hình trụ là:
[image: ]




A.	B.	C.	D.

7.	Một ống cống hình trụ có kính thước được cho trong hình bên. Khối lượng riêng của bê tông làm ống cống là . Khối lượng của ống cống là:
[image: ]




A.	B.	C.	D.



8.	Một cái bình hình trụ có chiều cao bằng , đường kính đáy bằng  và bên trong bình có chứ một khối kim loại. Bình đựng đầy nước. Sau khi lấy khối kim loại ra khỏi bình, chiều cao cột nước chứa trong bình là . Thể tích của khối kim loại là:


[image: ]





A.	B.lít	C.	D.lít

9.	Xét một hình trụ nội tiếp trong một hình lập phương có cạnh  như hình vẽ bên. Thể tích phần giới hạn ở ngoài hình trụ và trong hình lập phương là:

[image: ]




A.	B.	C.	D.
10.	Dùng giả thiết ở bài trên, diện tích xung quanh của hình trụ là:




A.	B.	C.	D.

11.	Xét một hình lập phương nội tiếp trong một hình trụ có chiều cao  như hình vẽ bên. Thể tích phần giới hạn ở ngoài lập phương và trong hình trụ là:

	[image: ]




A.	B.	C.		D.
12.	Dùng giả thiết của bài trên, diện tích xung quanh của hình trụ là:




A.	B.	C.	D.


13.	Cho hình trụ có chiều cao 16. Một hình chóp đều  có đáy  là tam giác đều cạnh bằng 9, nội tiếp trong một đáy của hình trụ, đỉnh S là tâm của đáy còn lại. Thể tích phần giới hạn ở bên ngoài hình chóp và trong hình trụ là:
[image: ]


A.(đvtt)	B.(đvtt)		


C.(đvtt)	D.(đvtt)

14.	Cho hình trụ có bán kính đáy và chiều cao bằng 12. AB là một dây cung của đường tròn đáy có đọ dài . Hình bên là một phần của hình trụ giới hạn ở giữa hai thiết diện qua trục, lần lượt đi qua A và B. Diện tích phần mặt cong ABB’A’ của hình trụ là:
[image: ]


A.(đvdt)		B.(đvdt)		


C.(đvdt)		D.(đvdt)

15.	Dùng lại giả thiết bài trên, thể tích của phần hình trụ giới hạn bởi mặt trụ và mặt phẳng  là:


A.(đvtt)		B. (đvtt)		


C. (đvtt)		D. (đvtt)
Câu 16. Một hình nón có đường kính đáy là  6 dm, chiều cao 4 dm. Diện tích xung quanh hình nón là:




A..	B..	C..	D..
Câu 17. Một hình nón có chiều cao 12 cm, đường sinh 13 cm. Diện tích xung quanh hình nón là:




A..	B..	C..	D..
Câu 18. Một hình nón có diện tích toàn phần 39,25 (đvdt). Biết đường sinh bằng đường kính đáy. Bán kính đáy của hình nón là:




A..	B..	C..	D..
[image: ]Câu 19. Hình khai triển của một hình nón cắt theo một đường sinh là một hình quạt có kích thước như hình. Bán kính đáy của hình nón là:

A..	

B..	

C..	

D..

Câu 20. Dùng giả thiết của bài trên, thể tích của hình nón là




A..	B..	C..	D..
[image: ]Câu 21. Hình khai triển của một hình nón cắt theo một đường sinh là một hình quạt có kích thước như hình. Diện tích xung quanh hình nón là:

A..	

B..	

C..	

D.

Câu 22. Với giả thiết câu 21, diện tích đáy của hình nón là:




A..	B..	C..	D..
Câu 23.Với giả thiết câu 21, thể tích hình nón là:




A..	B..	C..	D..
Câu 24. Một hình nón có chiều cao 12 cm, đường kính đáy là 18 cm. Diện tích xunh quanh hình nón là:




A..	B..	C..	D..
Câu 25. Một hình nón có chiều cao 15 cm, đường sinh 17 cm. Thể tích của hình nón là:




A..	B..	C..	D..
[image: ]Câu 26. Một hình nón có đường sinh 6 cm, góc giữa đường sinh và đường kính đáy là 60o. Thể tích của hình nón là:


A..			B..	


C..			D..


Câu 27. Với giả thiết câu 26, diện tích xung quanh hình nón là:




A..	B..	C..	D..
Câu 28. Một hình nón cụt có chiều cao 8 cm, đường sinh 10 cm, bán kính đáy lớn 12 cm. Diện tích xung quanh hình nón cụt là:



A..	B..	C..	D. Kết quả khác.
Câu 29. Với giả thiết câu 28, thể tích hình nón cụt là:




A..	B..	C..	D..

Câu 30. Một hình nón cụt có bán kính đáy lớn gấp đôi bán kính đáy bé và bằng đường sinh. Biết diện tích xunh quanh hình nón cụt là . Diện tích đáy bé của hình nón cụt là:




A..	B..	C..	D..
Câu 31.Với giả thiết của bài trên, thể tích của hính nón cụt là:



A..	B..	C..	D. Kết quả khác.
Câu 32. Một hình nón cụt có chiều cao 21 cm, bán kính đáy lớn và bán kính đáy bé lần lượt là 21 cm và 1 cm. Diện tích xunh quanh hình nón cụt này là:



A..	B..	C..	D. Kết quả khác.
[image: ]Câu 33. Một cái phễu được hình thành bởi một hình nón cụt và một hình trụ có kích thước như hình OA = 4 cm, AB = BC = 5 cm, O'B = 1 cm. Thể tích cái phễu là:


A..			B..	

C..			D. Kết quả khác.
Câu 34. Với giả thiết câu 33, diện tích bên ngoài của cái phễu là:


A..			B..	

C..			D. Kết quả khác.
Câu 35. Một quả bóng đá có đường kích 24 cm. Diện tích bề mặt quả bóng là:



A..	B..	C..	D. Kết quả khác.
Câu 36. Với giả thiết câu 35, thể tích của quả bóng là:



A..	B..	C..	D. Kết quả khác.
[image: ]Câu 37. Một hình trụ có đường kính đáy là 84 cm. Một hình cầu nội tiếp trong hình trụ (mặt cầu tiếp xúc với hai đáy của hình trụ và mặt xung quanh của hình trụ, thể tích của phần giới hạn ở bên ngoài hình câu và bên trong hình trụ là:

A..	

B..

C..	
D. Kết quả khác.
Câu 38. Một hình lập phương nội tiếp trong một hình cầu có bán kính R (các đỉnh của hình lập phương thuộc mặt cầu). Thể tích giới hạn bên trong hình cầu và bên ngoài hình lập phương là:

[image: ]A..	

B..	

C..	

D..
Câu 39. Một hình cầu có số đo diện tích (mặt cầu) gấp 6 lần số đo thể tích của nó. Số đo diện tích của mặt cầu này là:




A..	B..	C..	D..
Câu 40. Một hình cầu có số đo diện tích (mặt cầu) bằng số đo thể tích của nó. Bán kính của mặt cầu này là:




A..	B..	C..	D..
Câu 41. Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:
A. Tồn tại một mặt cầu có số đo diện tích là một số tự nhiên.	

B. Công thức tính diện tích mặt cầu là  (R là bán kính). Do đó số đo diện tích luôn luôn là số thập phân.	

C. Công thức tính thể tích mặt cầu là  (R là bán kính). Do đó số đo thể tích luôn luôn là số thập phân.	
D. Tồn tại một mặt cầu có số đo diện tích là một số tự nhiên bé hơn 3.
Câu 42. Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:
A. Nếu số do diện tích của mặt cầu là một số vô tỉ thì bán kính R của nó cũng là một số vô tỉ.	
B. Không có mặt cầu nào có số đo diện tích là một số tự nhiên	
C. Tồn tại hình cầu có số đo thể tích là một số tự nhiên
D. Nếu thể tích của một hình cầu là số vô tỉ thì bán kính nó cũng là số vô tỉ
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